
TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

             TỔ KHỐI LÁ 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG NGHỀ QUANH BÉ 

  Thời gian : 4 tuần ( Từ ngày: 10/11 – 05/12/ 2025) 

 

             Tuần 1: BÁC NÔNG DÂN, CÔ BÁN HÀNG. (Từ ngày : 10/11 -> 14/11/2025) 

             Tuần 2: BÁC SĨ, Y TÁ, GIÁO VIÊN (Từ ngày: 17/11->21/11/2025) 

             Tuần 3: NGHỀ DỊCH VỤ, NGHỀ XÂY DỰNG. (Từ ngày: 24/11 -> 28/11/2025) 

             Tuần 4: CHÚ BỘ ĐỘI, CHÚ CÔNG AN. (Từ ngày: 01/12-> 05/12/2025) 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  
    + MT 8: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu. 

    + MT 9:Đi, đập và bắt được bóng nảy bằng 2 tay 4-5 lần liên tiếp. 

    + MT 12: Chạy chậm khoảng 100 -120m. Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian 

    + MT 17: Nhận ra tình huống nguy hiểm và biết cách xử lí phù hợp. 

    + MT 21: Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc. 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  
     + MT 37: Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống. 

+ MT 38: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 6 

     + MT 39: Tách, gộp số lượng trong phạm vi 6. 

+ MT 40:  So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 6 

     + MT 62:  Nghe hiểu và phản hồi thông tin đơn giản. 

     + MT 67:  Thực hiện một số kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống. 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: 
+MT 71: Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho l a tuổi c a trẻ. 

+ MT 73: Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

+ MT 84: Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói 

      + MT 85: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái. 

+ MT 90: Cải thiện khả năng nghe và hiểu 

IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  
+ MT 99: Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. 

+ MT 100: Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. 

     + MT 101: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc. 

     + MT 106: Thể hiện cảm xúc, ý tưởng c a bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc. 
V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

      + MT 128: Nhận biết và thể hiện cảm xúc với mọi người xung quanh.    
      + MT 131: Điều chỉnh cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh. 

      + MT 140: Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè. 

      + MT 157: Mạnh dạn nói ý kiến c a bản thân. 



 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ  

CHỦ ĐỀ “ NHỮNG NGHỀ QUANH BÉ ”  4 tuần  

Từ 10/11-> 05/12/2025 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuần 1: BÁC NÔNG DÂN,  

                 CÔ BÁN HÀNG 

Từ ngày : 10/11 -> 14/11/2025 
(NDTH: Bảo Vệ Môi Trường) 

Tuần 2: BÁC SĨ, Y TÁ,  

              GIÁO VIÊN. 

Từ ngày: 17/11->21/11/2025 

( NDTH: Ngày nhà giáo Việt Nam) 

NGÀNH NGHỀ QUANH BÉ 
 

Tuần 3: NGHỀ DỊCH VỤ,  

              NGHỀ XÂY DỰNG 

 Từ ngày : 24/11 -> 28/11/2025 

 

 

Tuần 4 : CHÚ BỘ ĐỘI,  

               CHÚ CÔNG AN . 

Từ ngày: 01/12-> 05/12/2025 
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Chủ đề nhánh tuần 1: BÁC NÔNG DÂN, CÔ BÁN HÀNG  

Từ ngày : 10/11 -> 14/11/2025 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung phòng bệnh cho trẻ 

- Quan sát góc ch  đề 

- Cháu chơi theo ý thích 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

Những lá thuyền ước mơ 

Lễ giáo  Biết chia sẽ đồ dùng, đồ chơi với bạn( MT 1280 

LĐVS:  Biết rửa ca cốc 

Hoạt động 

ngoài trời 

(MT 17) 

- Quan sát 

nghề: Nông 

dân . 

- TCVĐ:   
 Chuyển hàng về 

  kho 

- Chơi tự do  

- Thử 

nghiệm: 3 lớp 

chất lỏng 

- TCVĐ: 

Vòng lấn 

- Chơi tự do  

- Quan sát 

 cô bán hàng 

- TCVĐ: 

kéo co 

- Chơi tự do  
 

- Thử nghiệm: 

3 lớp chất lỏng 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do  
 

- Quan sát: 

Vườn rau c a bé 

- TCVĐ: 
vòng lấn 

- Chơi tự do  
 

 

Hoạt động 

học 

- Khám phá 

khoa học: 

MT 37 

Tìm hiểu về 

bác nông 

dân, cô bán 

hàng  

 Làm quen 

 chữ cái: MT 

85 

- e,ê ( tiết 3)  

- Làm quen 

văn học: MT 

90  
Chuyện “Ba 

anh em”  

- Làm quen 

với toán: MT 

38 

- Số lượng 6 ( 

trang 14) 

-Thể dục 

 giờ học: MT 

8 

Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, 

đổi chân theo 

yêu cầu  

- Tạo hình: 

MT 99 
- vẽ đồ dùng, 

dụng cụ ngề 

nông ( trang 

11)  

- Giáo dục âm 

nhạc: MT 106 

Dạy Vận động: 

“Tía má em”  

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Bán hàng.  Trọng tâm thứ hai ( MT131) 

  + BTLNT: Thực hành pha nước cam 
-  Góc học tập: Chơi  tranh bù chổ thiếu về ch  đề, làm sách. Trọng tâm thứ tư 

+ Góc kidsmart: thing king 2 

- Góc xây dựng: Xâycánh đồng lúa. Trọng tâm thứ ba 

   - Góc nghệ thuật:  àm  àm sách, album , vẽ tranh về bác nông dân, cô bán hàng. 

Nặn dụng cụ nghề nông. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: làm nón, giày dép, đồng hồ, dây chuyền… (Chăm sóc góc thiên 

nhiên c a lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới 

“chơi chuyển 

hàng về kho” 

- Rèn Giáo 

dục lễ giáo 

cho trẻ: Biết 

chia sẽ đồ 

-Rèn kỹ năng 

-THNTH: 

+ Nặn: đồ 

dùng dụng cụ 

- TTVS: rửa ca 

cốc 

- Học TDNĐ 

 

-Sinh hoạt tập 

thể 

   



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

- Học anh văn dùng, đồ chơi 

với bạn 

- Học TDNĐ 

 

nghề nông 

+ Gấp:quạt 

+ Vẽ: dụng cụ 

nghề nông 

+ Xé, dán: 

Dụng cụ các 

nghề 

+Tạo hình 

dụng cụ các 

nghề bằng vật 

liệu thiên 

nhiên. 

- Học anh văn 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Tuyên tuyền phòng bệnh hô hấp. 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh nhắc nhở cháu biết cầm 2 tay, biết cảm ơn, xin lỗi… 
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Chủ đề nhánh tuần 2: BÁC SĨ, Y TÁ, GIÁO VIÊN  

Từ ngày : 17/11 -> 21/11/2025 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trao đổi vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu phục vụ học tập c a trẻ theo 
ch  đề 

- Trò chuyện với trẻ về ch  đề, trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam ( MT 175) 

- Cháu chơi theo ý thích 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B3 (Cô giáo em) 

Lễ giáo Biết bỏ rác đúng nơi quy định.  (MT 62) 

LĐVS: Biết cách quét nhà, lau nhà 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát 

nghề giáo viên  

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự do  

- Thử 

nghiệm: ba 

lớp chất lỏng 

-TCVĐ: 

nhat3 bao bố 

- Chơi tự do  

- Quan sát 

nghề: Bác sĩ, y 

tá  

-TCVĐ: cá sấu 

lên bờ 

- Chơi tự do  

- Thử nghiệm: 

ba lớp chất 

lỏng 

-TCVĐ: rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do  

- Quan sát nghề: 

Bác sĩ, y tá, giáo 

viên. 

-TCVĐ: trời 

nắng, trời mưa 

- Chơi tự do  

Hoạt động 

học 

- Khám phá 

khoa học: 

MT 37 

 Tìm hiểu về 

nghề: Bác sĩ, 

y tá, giáo 

viên.  

 

-Làm quen 

chữ cái: MT 

84 

U, ư ( tiết 1)  
- Làm quen 

văn học: 

MT 71 

Thơ “Hạt 

gạo làng ta”  

 

- Làm quen 

với toán: 

MT 39 

 Tách gộp 

trong phạm vi 

6 ( trang 18) 

 

- Thể dục  

giờ học: MT 9 

Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 

bằng 2 tay 4-5 

lần liên tiếp. 

Tạo hình: MT 

100 

Cắt dán hình 

ảnh một số 

nghề(trang 14) 

- Giáo dục âm 

nhạc: MT 106 

Cô giáo em 

 

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình, đóng vai bác sĩ, y tá, cô giáo, gia đình cùng nấu ăn.  

Trọng tâm thứ hai (MT 21) 
-  Góc học tập: Chơi  tranh bù chổ thiếu về ch  đề, làm sách, bé vui học toán. 

Trọng tâm thứ tư 
+ Góc kidsmart: ngôi nhà toán học c a Millie 

- Góc xây dựng: Xây dựng bệnh viện.   Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật:  àm sách, album , vẽ tranh về bác sĩ, y tá, cô giáo. Nặn dụng cụ 

c a nghề bác sĩ, y tá, cô giáo. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: làm nón, chơi với hột hạt, lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên 

c a lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới 

“Cướp cờ” 

- Học anh văn 

- Học Anh 

văn 

-  ễ giáo: 

Biết bỏ rác 

đúng nơi quy 

định. 

- THNTH 

+ Nặn: Công 

cụ các nghề 

+ Cắt : dụng cụ 

các nghề. 

+ Vẽ: Công cụ 

- TTVS: quét 

nhà, lau nhà 

- Học TDNĐ 

- Sinh hoạt tập 

thể 

- Biễu diễn văn 

nghệ mừng ngày  

nhà giáo Việt 

Nam 20/11 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

- Học TDNĐ các nghề 

+ Xé, dán: 

Công cụ các 

nghề 

+ Tạo hình đồ 

dùng các ngành 

nghề bằng các 

vật liệu thiên 

nhiên. 

- Học anh văn 

 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện những điều đã học trong ngày. 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh  ng hộ tranh ảnh… 
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Chủ đề nhánh tuần 3: NGHỀ DỊCH VỤ- NGHỀ XÂY DỰNG  

 (Từ ngày: 24/11->28/11/2025) 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về trình trạng học tập c a cháu 

- Quan sát góc ch  đề  

- Cháu chơi tự do 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B2 (Cháu yêu cô chú công nhân) 

Lễ giáo Biết trả lời tròn câu với người lớn 

LĐVS: Giặt khăn, phơi khăn 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát về 

nghề dịch 

vụ-  

- TCVĐ: 

mèo đuổi 

chuột  

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm:  

Tan - không 

tan 

- TCVĐ: kéo 

co 

- Chơi tự do 

- Quan sát về 

nghề xây dựng.   

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

tan- không tan 

- TCVĐ: Cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát về 

nghề dịch vụ- 

xây dụng.   

- TCVĐ: làm 

theo người dẫn 

đầu. 

 - Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

- Khám 

phá khoa 

học: MT 67 

 Tìm hiểu về 

nghề dịch vụ,  

xây dựng  

-Làm quen 

 chữ cái: MT 

85 

 u, ư (tiết 2)  
- Phát triển 

ngôn ngữ: 

MT 73 
- Toạ đàm về 

nghề dịch vụ, 

xây dựng.  

- Làm quen 

với toán: 

MT 40 

 So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 6.( 

trang 15)   

-Thể dục 

 giờ học : MT 

12 
 Chạy chậm 

khoảng 100 -

120m     

- Tạo hình : 

MT 99 
Vẽ trang trí cái 

cốc (trang 12)  

 - Giáo dục âm 

nhạc: MT 106 

Dạy vận động: 

Cháu yêu cô 

thợ dệt  

 

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: chơi về nghề dịch vụ và nghề xây dựng.  Trọng tâm thứ hai 

-  Góc học tập: bé vui học toán, chữ cái. Domino,  làm sách. Trọng tâm thứ tư 

   + Góc kidsmart: Happykid 

- Góc xây dựng: Xây dựng nhà phố. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật:  àm sách, album , vẽ tranh nghề dịch vụ và nghề xây dựng. 

Nặn dụng cụ lao động c a nghề xây dựng. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: làm nhà từ các vật liệu thiên nhiên .(Chăm sóc góc thiên nhiên 

c a lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới 

“dệt vải” 

- Học anh 

văn 

- Rèn:  ễ giáo 

cho trẻ 

- Học TDNĐ 

 

- Rèn kỹ năng 

- THNTH: 

+ Nặn: Công cụ 

nghề xây dựng  

+ Vẽ: đồ dùng 

xây dựng 

+Xé, dán: nhà 

+ Tạo hình các 

dụng cụ nghề 

xây dựng bằng 

- TTVS:  

Giặt khăn, 

phơi khăn 

- Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

 - Chơi tự chọn 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

các VLTN 

- Học anh văn 

Nêu gương Cuối ngày  Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện ch  đế. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Dạy trẻ biết giúp đỡ cha, mẹ, mọi người khi 

cần; về kho nguyên liệu mở c a lớp. 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP LÁ TUẦN 12 

Chủ đề nhánh tuần 4: CHÚ BỘ ĐỘI, CHÚ CÔNG AN  

Từ ngày : 01/12 -> 05/12/2025 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung “giáo dục vệ sinh” cho bé 

- Nói chuyện với trẻ về sự khác nhau c a các nghề trong xã hội 

- Quan sát tranh ch  đề 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T4- TV3-BL3- C3- B3( kết hợp bài: chú bộ đội) 

Lễ giáo Có ý th c giữ vệ sinh trong và ngoài lớp. 

LĐVS:  au mặt khi có mồ hôi 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát về 

chú bộ đội. 

- TCVĐ:  àm 

theo người dẫn 

đầu. 

-  Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: mưa 

cầu vồng 

- TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê. 

-  Chơi tự do 

- Quan sát về 

chú công an 

- TCVĐ: kéo 

co 

-  Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

mưa cầu vồng 

 

- TCVĐ: cuốn 

chiếu 

- Chơi tự do 

- Quan sát về 

chú bộ đội, chú 

công an 

- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột. 

-  Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

- Khám phá 

khoa học: MT 

37 

Tìm hiểu về 

chú bộ đội, chú 

công an.  

Làm quen 

chữ cái: MT 

85 
u, ư (tiết 3)  

- Làm quen 

văn học: MT 

71 

Thơ: “chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa”  

-Làm quen 

với toán: MT 

40  

Bớt 1, ôn các 

hình ( trang 

16) 

  - Thể dục 

giờ học: MT 

12 

Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian  

-Tạo hình: 

MT 101 
Vẽ tranh chú 

bộ đội bảo vệ 

biển đảo.( 

trang 13)  

- Giáo dục âm 

nhạc: MT 106 

Dạy vận động: 

“chú bộ đội”  

 

Hoạt động 

vui chơi 

( MT 140) 

- Góc phân vai: Chơi làm chú bộ đội, chú công an, gia đình tham gia giao thông đi 

siêu thị, gia đình chơi nấu ăn.  Trọng tâm thứ hai. Bé tập làm nội trợ: Pha nước 

chanh. 
- Góc học tập: Chơi  tranh bù chổ thiếu về ch  đề, làm sách album, bé vui học 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

toán, chữ cái. Trọng tâm thứ tư 

   + Góc kidsmart: thingking 2. trò chơi trúc xanh 

-  Góc xây dựng: Xây doanh trai bộ đội. Trọng tâm thứ ba 

  -   Góc nghệ thuật: Vẽ chú bộ đội, chú công an, Nặn nón chú bộ đội, chú công an, 

cắt dán quần áo chú bộ đội, chú công an. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên:  àm nón, chơi với hột hạt (Chăm sóc góc thiên nhiên c a lớp). 

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

 - Hướng dẫn 

trò chơi mới “ 

“Ném bowling” 

- Học anh văn 

-  ễ giáo: Có 

ý th c giữ vệ 

sinh trong và 

ngoài lớp 

- Học TDNĐ 

 

- Rèn kĩ năng 

- THNTH 

+ Vẽ chú bộ 

đội, chú công 

an 

+ Nặn: nón 

chú bộ đội, 

chú công an 

+ Gấp: Máy 

bay 

+Cắt, dán: 

nón, quần áo, 

bộ đội, công 

an 

+ Tạo hình 

nón, quần áo 

bằng các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

- Học anh văn 

-TTVS: lau 

mặt khi có mồ 

hôi. 

- Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ -  Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Tình trạng s c khỏe c a trẻ trong tháng 

-  Gợi ý cho cháu, phụ huynh  ng hộ giấy A4 

 

Bình Dương, ngày 04 tháng 9 năm 2025 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
Hồ Thị Kim Đây 
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